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Câu 1. Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

  A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.

  B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.

  C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

  D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 2. Căn cứ để phân đột biến thành đột biến trội - lặn là
 A. mức độ xuất hiện đột biến

 B. sự biểu hiện kiểu hình của đột biến ở thế hệ đầu hay thế hệ tiếp theo.

 C. đối tượng xuất hiện đột biến

 D. hướng biểu hiện kiểu hình của đột biến

Câu 3. Nội dung không đúng khi nói đến đột biến đảo đoạn là
A. đảo đoạn xảy ra khi đoạn NST bị đứt, đoạn này quay ngược 1800 rồi được nối lại.

B. đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống sinh vật do không làm mất vật chất di truyền

C. trong các dạng đột biến cấu trúc NST, đảo đoạn là dạng được gặp phổ biến hơn cả.

D. đoạn NST bị đảo phải nằm ở đầu hay giữa cánh của NST và không mang tâm động.

Câu 4. Đột biến mất cặp nuclêôtit gây hậu quả lớn nhất trong cấu trúc của gen nằm ở vị trí
A. đầu gen.

B. giữa gen.

C. 2/3 gen.

D. cuối gen.
Câu 5. Ôpêron là      
A. một đoạn phân tử axit nuclêic có chức năng điều hoà hoạt động của gen cấu trúc.
B. một tập hợp gồm các gen cấu trúc và gen điều hoà nằm cạnh nhau.

C. một nhóm gen ở trên 1 đoạn ADN có liên quan về chức năng, có chung một cơ chế điều hoà.

D. một đoạn phân tử ADN có một chức năng nhất định trong quá trình điều hoà.

Câu 6. Đặc điểm mà phần lớn các gen cấu trúc của sinh vật nhân chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là
A. không có vùng mở đầu
B. ở vùng mã hoá, xen kẽ với các đoạn mã hoá axit amin là các đoạn không mã hoá axit amin.
C. tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã nằm ở vùng cuối cùng của gen.

 D. các đoạn mã hoá axit amin nằm ở phía trước vùng khởi đầu của gen.

Câu 7. Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN mới liên tục là
A. một mạch đơn ADN bất kì.     B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’, theo chiều mở xoắn.
C. mạch đơn có chiều 5’ → 3’, theo chiều mở xoắn.
D. trên cả hai mạch đơn.

Câu 8. Một sợi của phân tử ADN xoắn kép có tỉ lệ (A+T)/(G+X) = 0,6 thì hàm lượng G hoặc X của nó xấp xỉ:

A. 0,31
B. 0,34
C. 0,43
D. 0,40

Câu 9. Gen A bị đột biến thành gen a, gen a mã hoá cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 aa.  Quá trình giải mã của 1mARN do gen a sao mã đã đòi hỏi môi trường cung cấp 1495 aa, nếu mỗi ribôxôm chỉ tham gia giải mã 1 lần thì đã có bao nhiêu ribôxôm tham gia giải mã?

A. 6 ribôxôm
B. 4 Ribôxôm
C. 5  ribôxôm
D. 10 ribôxôm

Câu 10. Một loài có bộ NST 2n = 14, một hợp tử của loài đã nguyên phân ba đợt cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 91 NST đơn. Bộ NST của hợp tử là

A. 2n -1 = 13
B. 3n = 21.
C. 2n + 1 = 15
D. 2n = 14.

Câu 11. Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực có số liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit là 2998, hiệu số giữa A với một nuclêôtit khác là 10%. Trong các đoạn intron số nuclêôtit loại A = 300; G = 200. Trong đoạn mã hoá axit amin của gen có số lượng từng loại nuclêôtit là

     A. A = T = 300; G = X = 700                                  B. A = T = 600; G = X = 400

     C. A = T = 300; G = X = 200                                  D. A = T = 150; G = X = 100

Câu 12. Một loài giao phối có bộ NST 2n = 8. Cặp nhiễm sắc thể thứ nhất, thứ ba và thứ tư mỗi cặp đều có 1 chiếc bị đột biến cấu trúc. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 NST bị đột biến cấu trúc là

     A. 1/8.                     B. 5/8.                        C. 3/8.                       D. 6/8.

Câu 13. Một gen có 150 chu kỳ xoắn và ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Tổng số liên kết hiđrô của gen nói trên là:
A. 3900                         B. 3600                       C. 1950
   D. 3000
Câu 14. Phép lai thuận nghịch là

 A. phép lai theo hai hướng, hướng này lấy dạng thứ nhất làm bố, thì hướng kia lấy chính dạng đó làm mẹ.

B. phép lai trở lại của con lai có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cá thể trội.

C. phép lai trở lại của con lai có kiểu hình lặn với cá thể có kiểu hình trội để xác định kiểu gen của cá thể trội.

D. phép lai giữa các cá thể F1 với nhau để xác định sự phân li của các tính trạng.

Câu 15. Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F1 trong phép lai một cặp tính trạng khi tạo giao tử thì:
A. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ.

B. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.

C. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn.

D. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ.

Câu 16. Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là
A. gen trội.

   B. gen điều hòa.
   C. gen đa hiệu.
    D. gen tăng cường.
Câu 17. Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. tính trạng của loài.


B. nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội của loài.
C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài (n).

D. giao tử của loài.

Câu 18. Gen qui định nhóm máu ở người có 3 alen, sẽ tạo ra được:

A. 4 kiểu hình & 4 kiểu gen.

                          B. 6 kiểu hình & 4 kiểu gen.


C. 4 kiểu hình & 6 kiểu gen.

                          D. 2 kiểu hình & 3 kiểu gen.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?
A.Không lớn hơn 50%.                      
B.Càng gần tâm động, tần số hoán vị càng lớn.

C.Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST.

D.Tỉ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên NST.

Câu 20. Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng nhất?

A. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X.
C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc ngoài nhân.

D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y.

Câu 21. Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
 B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

 D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau
Câu 22. Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, ở thế hệ sau tạo cá thể có kiểu hình trội về 3 gen trên với tỉ lệ 
A. 100%

              B. 27/64
                  C. 9/64

          D. 1/64

Câu 23. Ở ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li độc lập, tác động qua lại với nhau để hình thành chiều cao cây. cho rằng cứ mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. người ta tiến hành lai cây thấp nhất với cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Tỉ lệ cây có chiều cao 90 cm ở F2 là bao nhiêu?

A. 1/64
B. 1/32
C. 1/16            D. 1/4

Câu 24. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Các gen phân li độc lập. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb × Aabb cho đời con có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ :

 A. 37,50%
B. 56,25%. 
C. 6,25%. 

D. 12,50%. Câu 25. Khi cho một cây P tự thụ phấn, người ta thu được F1 có 225 cây quả dẹt, 150 cây có quả tròn và 25 cây có quả dài. Nếu cho cây P nói trên lai với cây mang kiểu gen Aabb thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở con lai bằng
A. 2 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài.
               B. 6 quả dẹt : 1 quả tròn : 1 quả dài.

C. 3 quả dẹt : 4 quả tròn : 1 quả dài.
               D. 15 quả dẹt : 1 quả dài.

Câu 26. Ở cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen 
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, khi theo dõi 2000 tế bào sinh tinh trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 800 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa B và b. Như vậy tỉ lệ giao tử  Ab tạo thành là
A. 40%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 10%.
Câu 27. Thực hiện phép lai 
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, giả sử có HVG với f = 20% thì tỉ lệ kiểu hình có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp tính trạng là       
 A. 6,25%
                     B. 10%      
                 C. 16%
                      D.  40%
Câu 28. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2,25 %. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ    
  A. 54,25%.
                   B. 66,5%.
               C. 40,5%.
            D. 44,25%.

 Câu 29. Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng chuyển thành quần thể cân bằng về thành phần kiểu gen là gì? 
A. Cho quần thể sinh sản hữu tính. 

  B. Cho quần thể tự phối. 
C. Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng. 
            D. Cho quần thể giao phối tự do. 
Câu 30. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,45AA: 0,30Aa: 0,25aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại kiểu gen thu được ở F1 là

A. 0,525AA: 0,150Aa: 0,325aa.

                   B. 0,36AA: 0,24Aa: 0,40aa.
C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.


         D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.

Câu 31. Ở một loài thực vật, AA: Hoa đỏ; Aa: Hoa hồng; aa: Hoa trắng. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: 0,2AA : 0,8Aa. Cho tự thụ phấn qua 3 thế hệ, tỉ lệ kiểu hình ở F3 là
A. 11 đỏ : 2 hồng : 7 trắng
B. 12 đỏ : 2 hồng : 5 trắng

C. 12 đỏ : 4 hồng : 7 trắng
D. 11 đỏ : 2 hồng : 6 trắng

Câu 32. Ở một loài thực vật, gen A qui định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a qui định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền thu được tổng số 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6400 hạt nảy mầm. Trong các hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lý thuyết là
A. 48%.
               B. 25%. 
                   C. 16%. 

       D.  36%.  
Câu 33. Cho biết các bước được tiến hành trong tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:
1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.

2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

4. Tạo giống thuần chủng bằng cách tự phối.

 Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình
A. 1, 2, 3, 4

B. 4, 1, 2, 3

C. 2, 3, 4, 1

D. 2, 3, 1, 4
Câu 34. Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?
A. Nuôi cấy tế bào, mô thực vật.
                  B. Cấy truyền phôi.
C. Nuôi cấy hạt phấn.


                  D. Dung hợp tế bào trần.
Câu 35. Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

A. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.

B. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân.

C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.

D. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai.

 Câu 36. Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.

B. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính.

C. Những gen ung thư xuất hiện trong các tế bào sinh dưỡng được di truyền qua sinh sản hữu tính.

D. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư bình thường đều là những gen có hại.
Câu 37. Ở người tính trạng nào dưới đây không cùng kiểu di truyền với các tính trạng còn lại ?
A. Chiều cao
B. Chỉ số thông minh (IQ)

C. Trọng lượng cơ thể
D. màu tóc

Câu 38. Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.
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Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?

A. 5,56%
B. 12,50%
C. 3,13%
D. 8,33%
Câu 39. Cơ quan tương đồng là những cơ quan

A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

B. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện các chức năng khác nhau.

C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 40. Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên nhân chính hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là
A. chọn lọc nhân tạo                            B. CLTN thông qua đặc tính biến dị và di truyền     

C. xuất hiện biến dị cá thể                    D. chọn lọc nhân tạo và CLTN
Câu 41. Đa số đột biến là có hại vì

A. thường làm mất đi khả năng sinh sản của cơ thể.

B. phá vỡ các mối quan hệ hài hoà trong kiểu gen, giữa kiểu gen với môi trường.

C. làm mất đi nhiều gen.                

D. biểu hiện ngẫu nhiên, không định hướng.

Câu 42. Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

A. phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen.        
B. tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc.

C. tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.
           
D. củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen.

Câu 43. Sự phát triển phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú là đặc điểm của thời đại ..... (C: Cổ sinh, M: Trung sinh, T: Tân sinh), sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát là đặc điểm của đại ..... (C: Cổ sinh, M: Trung sinh, T: Tân sinh) và sự chinh phục đất liền của thực vật, động vật sau khi được vi khuẩn, tảo xanh và đại y chuẩn bị là điểm đáng chú ý nhất của đại ..... (C: Cổ sinh, M: Trung sinh, T: Tân sinh)
A. C, T, M
B. M, T, C
C. T, M, C
D. C, M, T

Câu 44. Giới hạn sinh thái là

A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

B. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một số nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

C. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhiều nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

D. giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với nhân tố sinh thái của môi trường. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật vẫn tồn tại được.

Câu 45. Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ? 

A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.


B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

C. Hiện tượng tự tỉa thưa.





D. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

Câu 46. Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm
A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải  

B.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải

C.sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

D.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

Câu 47. Năng lượng được trả lại môi trường do hoạt động của nhóm sinh vật nào ?
A. Sinh vật phân giải                            B. Sinh vật sản xuất            

C. Động vật ăn thực vật
                     D.Động vật ăn động vật

Câu 48. Hiện tượng cá sấu há to miệng cho một loài chim “xỉa răng” hộ là biểu hiện quan hệ 

A. cộng sinh
       B. hội sinh

C. hợp tác

D. kí sinh

Câu 49. Trong quần xã, nhóm loài cho sản lượng sinh vật cao nhất thuộc về 

A. động vật ăn các chất mùn bã hữu cơ.     B. động vật ăn cỏ.



C. động vật ăn thịt.                  
                 D. sinh vật tự dưỡng.                      

Câu 50. Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp sinh học nào? 

A. Trồng các cây họ Đậu                             B. Trồng các cây lâu năm      

C. Trồng các cây một năm                           D. Bổ sung phân đạm hóa học.

-HẾT-
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